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UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

LẦN THỨ 16 NĂM 2023
Số phiếu đạt và tỷ lệ %

Họ và tên
Năm sinh

Quê quán, chức vụ
Nơi công tác

NGƯT năm:.. (đối với xét 
NGND)

Trình
độ

được
đào 
tạo

Giới
tính

Dân
tộc

Năm
vào

ngàn
h

Số
năm 
trực 
tiếp
giản

g
dạy

Số cải tiến,
SKKN

giáo trình, 
NCKH,
bài báo 

KH,
Đào tạo sau 

đại học

Số
năm

CSTĐ, 
GVG

HCLĐ 
hoặc BK

Quần
chúng

Hội
đồng
cơ sở

Hội 
đồng
huyện

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Bà Lê Thị Mỹ Duyên
1973

Thanh Phú Long, Châu 
Thành, Long An

Giáo viên
Trường Tiểu học Thuận 

Mỹ, xã Thuận Mỹ, huyện 
Châu Thành, tỉnh Long 

An

Đại 
học Nữ Kinh 1993 29

11 SKKN
(01 loại B  
cấp tỉnh; 
04 loại B 
và 06 loại 

C cấp 
huyện

17 năm
(1 CSTĐ 
cấp tỉnh, 
11 CSTĐ

CS, 5 
GVG 

huyện)

03 BK 
UBND 
tỉnh, 01 

BK LĐLĐ 
tỉnh)

59/59
100%

11/11
100%

Bà: Võ Thị Nẵm
Sinh năm 1977

Thanh Phú Long, Châu 
Thành, Long An

Giáo viên Trường Tiểu 
học Thanh Phú Long, 

Đại 
học Nữ Kinh 1998 24

08 SKKN ( 
04 loại B 
và 04 loại 

C) cấp 
huyện

08 
CSTĐCS, 
03 GVG 
CS, 03 

GVG cấp 
huyện,

01 GVG 

01 BK 
UBND 
tỉnh, 01 

BK TTCP

47/49
95,9%

17/17
100%
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huyện Châu Thành, tỉnh 
Long An

cấp tỉnh

Bà Bùi Thị Như Ý
Sinh năm 1981

Phước Tân Hưng, Châu 
Thành, Long An

Giáo viên
Trường Tiểu học Long 
Trì, huyện Châu Thành, 

tỉnh Long An.

Đại 
học Nữ Kinh 2002 20

9 SKKN
(01 loại B  
và 01 loại 
C cấp tỉnh; 
04 loại B 
và 03 loại 

C cấp 
huyện)

15 năm 
(trong đó 
01 CSTĐ 
cấp tỉnh,
12 CSTĐ

CS, 02 
GVG 

huyện)

3 BK 
UBND 

tỉnh
1 BK của 

TTCP

29/29
Đạt 

100%

13/13
Đạt 

100%

Bà Lê Thị Phụng
1972

Phước Tân Hưng, Châu 
Thành, Long An

Giáo viên
Trường Tiểu học Thị Trấn 

Tầm Vu huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An

Đại 
học Nữ Kinh 1992 30

7 SKKN
(1 loại B  1 C 
cấp tỉnh ; 3 
loại B và 4 
loại C cấp 

huyện)

11 năm
(1 CSTĐ 
cấp tỉnh, 
11 CSTĐ

CS, 6 
GVG 

huyện)

02 BK 
UBND 

tỉnh.
1BK

Bằng khen 
của Ban 

chấp hành 
Đoàn 

TNCS Hồ 
Chí Minh 
tỉnh Long 

An

45/ 52
86,2%

11/11
100%

Bà Trần Thị Tuyết Nghi
Sinh năm 1976

Long Thành, Long Trì, 
Châu Thành, Long An

Giáo viên
Trường Tiểu học Thị trấn 

Tầm Vu huyện Châu 

Đại 
học Nữ Kinh 1996 23

10 SKKN
(02 loại B  
cấp tỉnh; 
01 loại B 
và 01 loại 

C Cấp 
ngành GD

18 năm 
(trong đó
04 GVG 
CS; 01 

GVG cấp 
tỉnh; 03 
CSTĐ 

1 BK 
LĐLĐ 
tỉnh;
1 BK 

UBND 
tỉnh;

1 BK của 

43/52
Đạt 

82,7%

10/11
Đạt 

90,9%
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Thành, tỉnh Long An. ; 04 loại C 
và 02 loai 

B cấp 
huyện)

cấp tỉnh,
10 CSTĐ

CS);

BGD;
1 BK của

TTCP

Ông Lê Văn Minh
1976

Xã Thanh Phú Long, 
huyện Châu Thành, tỉnh 

Long An
Giáo viên

Trường THCS Thanh 
Vĩnh Đông, huyện Châu 

Thành, tỉnh Long An

Đại 
học Nam Kinh 1997 16

04 SKKN 
cấp tỉnh,

16 SKKN 
cấp huyện

16 CSTĐ 
cơ sở,

01 CSTĐ 
cấp tỉnh

3 BK tỉnh
2 BKCP

28/28
100%

11/11
100%

Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Diễm
1980

Phú Ngãi Trị, Châu 
Thành, Long An

Tổ phó Toán – Tin; 
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Thăng

Đại 
học Nữ Kinh 2001 21

13 SKKN
(11 loại C  
và  02 loại 

B  cấp 
huyện)

13 
CSTĐ,
02GVG 

cấp 
huyện, 01 
GVG cấp 

tỉnh

01 BK 
Tỉnh

43/44
97.7%
HĐSP

11/11
100%
HĐ

Danh sách trên có 07  cá nhân
CHỦ TỊCH HỒI ĐỘNG

Lê Tấn Hiền
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